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Địa điểm, lịch tiếp SV: sáng thứ 4, chiều thứ 6 hàng tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)
Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể thực vật như là các quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng và nitơ, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và phát triển, khả năng chống chịu của thực vật và mối quan hệ giữa thực vật với môi trường; sẽ là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật tác động lên cây trồng nhằm mục đích tăng năng suất và chất lượng nông sản phẩm.
4. Mục tiêu:


 
(1)
Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần chuyên sâu về sinh học thực vật (Công nghệ sinh học thực vật, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật, kỹ thuật sản xuất rau an toàn, các chất điều hòa sinh trưởng thực vật…); đồng thời có kiến thức cơ sở về đời sống thực vật, hiểu được, giải thích được nhiều hiện tượng trong thế giới thực vật, trong trồng trọt và bảo quản nông sản, thực phẩm. 
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Hệ thống các kiến thức cơ bản về đời sống thực vật, hiểu được, giải thích được nhiều hiện tượng trong thế giới thực vật, trong trồng trọt và bảo quản nông sản, thực phẩm của sinh lý thực vật.
b) Giải thích và vận dụng được các phương pháp trong nghiên cứu sinh lý thực vật ở mức độ tế bào để từ đó điều khiển các quá trình ở mức độ cơ thể (phương pháp nghiên cứu dinh dưỡng khoáng; phương pháp thủy canh cây trồng; phương pháp tưới nước, bón phân, phương pháp xác định cường độ quang hợp, hô hấp; phương pháp đo sinh trưởng phát triển của thực vật, phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch…  

c) Vận dụng những hiểu biết  về hoạt động trao đổi nước của cây, để từ đó đề xuất biện pháp tưới nước hợp lý. 



d) Nhận biết các triệu chứng thiếu và thừa dinh dưỡng ở cây trồng. Vận dụng những hiểu biết  về hoạt động trao đổi dinh dưỡng khoáng của cây, để từ đó đề xuất biện pháp bón phân hợp lý.
e) Hiểu được bản chất của quá trình quang hợp của thực vật. Phân biệt được các cây C3, C4, và CAM trong thực tế. Nhận biết các sản phẩm được tạo ra nhờ quang hợp và con đường vận chuyển các sản phẩm QH đến các bộ phận của cây. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp để điều chỉnh hoạt động quang hợp để tăng năng suất và phẩm chất nông phẩm.
f) Vận dụng các kiến thức về hô hấp trong việc chăm sóc cây trồng và bảo quản sản phẩm nông sản hoạch.
g) Nhận biết dấu hiệu của thực vật ở các giai đoạn sinh lý khác nhau: còn non, lúc trưởng thành, ra hoa, kết trái, già cỗi. Ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật trong sản xuất và canh tác cây trồng nhằm đạt hiệu quả cao. 

h) Áp dụng những kiến thức về tính chống chịu trong điều kiện sản xuất thực tiễn từ đó điều khiển và nâng cao năng suất cây trồng trong các điều kiện bất thuận về thời tiết, mùa vụ, đất đai, thổ nhưỡng…
i) Giúp SV yêu thích lĩnh vực nông nghiệp, có thể ứng dụng CNSH trong công tác giống và canh tác cây trồng tại các địa phương, vùng miền của tổ quốc. 
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
	6.1 Lý thuyết:

STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7


	Sinh lý tế bào thực vật
Lịch sử nghiên cứu sinh lý thực vật
Cấu trúc và chức năng của tế bào thực vật 

Đặc tính cơ bản chất nguyên sinh 

Sự trao đổi nước ở tế bào thực vật 

Sự trao đổi các chất hòa tan vào tế bào thực vật
Cấu trúc mô và cơ quan thực vật
Các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế bào thực vật
	A, b

A, b

A, b

A, b

A, b

A, b

A, b

A, b
	6
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm
	Đọc chương 1 tài liệu 1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương. Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	2

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
	Sự trao đổi nước ở thực vật
Vai trò của nước trong đời sống thực vật
Sự hút nước của rễ 

Quá trình vận chuyển nước trong cây 

Quá trình thoát hơi nước ở bề mặt lá

Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình trao đổi nước của cây

Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý cho cây trồng
	A,b,c

A,b,c

A,b,c

A,b,c

A,b,c

A,b,c

A,b,c
	6
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm
	Đọc chương 2 tài liệu 1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương.  Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật 

Khái niệm về các nguyên tố khoáng 
Sự hấp thu và vận chuyển chất khoáng của cây
Nitơ và sự đồng hóa nitơ ở thực vật

Nhu cầu dinh dưỡng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở một số cây trồng

Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón
	A,b,c, d

A,b,c, d

A,b,c, d

A,b,c, d

A,b,c, d

A,b,c, d
	8
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm
	Đọc chương 6 tài liệu 1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương.  Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
	Quang hợp ở thực vật 

Khái niệm chung về quang hợp 

Bộ máy quang hợp 

Cơ chế của quá trình quang hợp 

Quang hợp ở các nhóm thực vật : C3, C4 và CAM
Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

Sự vận chuyển và phân phối sản phẩm quang hợp

Quang hợp và năng suất cây trồng
	A, b, e

A, b, e

A, b, e

A, b, e

A, b, e

A, b, e

A, b, e

A, b, e
	8
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm
	Đọc chương 3 tài liệu 1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Hô hấp ở thực vật.
Khái niệm chung về hô hấp 

Bộ máy hô hấp 

Cơ chế của quá trình hô hấp 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp

Vai trò của hô hấp trong bảo quản nông sản
	A, b, f

A, b, f

A, b, f

A, b, f

A, b, f

A, b, f
	8
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận
	Đọc chương 4 tài liệu 1,4. Trả lời các câu hỏi cuối chương Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Các khái niệm về sinh trưởng và phát triển thực vật 

Sự sinh trưởng và phân hóa tế bào

Sự nảy mầm của hạt

Sự hình thành hoa

Sự hình thành quả và sự chín của quả

Sự hóa già của thực vật

Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật
	A, b, g

A, b, g

A, b, g

A, b, g

A, b, g

A, b, g

A, b, g

A, b, g
	8
	Diễn giảng -Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm
	Đọc chương 7 tài liệu1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương. Chuẩn bị các nội dung thảo luận theo chủ đề

	7

7.1

7.2

7.3
	Tính chống chịu ở thực vật
Khái niệm chung về tính chống chịu của thực vật 

Cơ sở khoa học của tính chống chịu của thực vật.

Ứng dụng của tính chống chịu vào thực tiễn sản xuất
	A, b, h

A, b, h

A, b, h

A, b, h
	5
	Cemina
	Đọc chương 8 tài liệu1,2. Trả lời các câu hỏi cuối chương.

Các nhóm chuẩn bị bài trình bày, thuyết trình


6.2 Thực hành: 

	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Sinh lý tế bào thực vật
	a, b
	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành số 3,4

	2
	Trao đổi nước ở tế bào
	a, b,c
	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành số 3,4

	3
	Quang hợp ở thực vật
	a,b,e

	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành
số 3,4

	4
	Hô hấp ở thực vật
	a,b,f
	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành số 3,4

	5
	Dinh dưỡng khoáng
	a,b,c,d


	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành số 3,4

	6
	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	a, b, g


	5
	Diễn giảng, thảo luận. Quan sát trình tự làm của SV và đánh gía kết quả.
	Đọc trước tài liệu thực hành số 3,4


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng
	Giáo trình Sinh lý Thực vật
	2006
	Nông Nghiệp Hà Nội
	Thư viện
	X
	

	2
	Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn
	Sinh lý thực vật
	2012
	NXB Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	3
	Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn
	Thực hành Sinh lý thực vật
	
	NXB
	GV cung cấp
	x
	

	4
	Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong
	Phương pháp nghiên cứu sinh lý thực vật
	2013
	 NXB Đại học quốc gia HN
	Thư viện
	x
	

	5
	Helgi Opik and Stephen Rolfe
	The Physiology of flowering plants
	2005
	Cambr

idge
	Do GV cung cấp
	
	X

	6
	Lincolh Taiz - Eduardo Zeiger 
	Plant Physiology 
Third (3rd) Edition by -Author
	2002
	University of California
	GV cung cấp
	X
	

	7
	Nguyễn Kim Thanh

Nguyễn Thuận Châu
	Giáo trình Sinh lý thực vật
	2005
	NXB Hà Nội 
	GV cung cấp
	
	x

	8
	Bài giảng Sinh lý thực vật
	Khúc Thị An
	2016
	Trường đại học Nha Trang
	Thư viện số ĐHNT
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

Giảng viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo Mục 8, với các điểm thành phần như sau:
a) Điểm đánh giá quá trình (50%)

- Tiêu chí: đánh giá dựa trên mức độ tham gia học trên lớp, khả năng tự nghiên cứu, hoạt động nhóm, làm bài tập và bài kiểm tra, các bài thực hành tại lớp (đánh giá theo nhóm và cá nhân)

- Sinh viên vắng trong buổi kiểm tra sẽ bị điểm 0 trong lần kiểm tra đó.

b) Thi kết thúc học phần (50%) được đánh giá bằng 2 tiêu chí: 

- Kiến thức về toàn bộ học phần 
- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	Trắc nhiệm, tự luận
	Chủ đề 3,4
	A, d, e

	2
	40
	Thảo luận, thuyết trình, làm bài tập
	Các chủ đề thảo luận
	A,b, d, e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm đánh giá quá trình
	a đến h
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	i
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
· Hình thức thi: Trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%).
· Đề mở: □              Đề đóng:  x 

	a đến h
	50




(CÁC) GIẢNG VIÊN


(Ký và ghi họ tên)

              

ThS. Khúc Thị An
VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG BỘ MÔN SINH HỌC

TS. Ngô Thị Hoài Dương      
 TS. Phạm Thu Thuy

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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